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TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ I  MÔN: NGỮ VĂN 7
Năm học: 2024-2025

A. NỘI DUNG KIẾN THỨC ÔN TẬP
I. Đọc - hiểu: 
1. Chủ đề
Bài 1:  Bầu trời tuổi thơ
Bài 2:  Khúc nhạc tâm hồn 
2. Yêu cầu kiến thức:
a. Văn bản 
- Nhận biết được các chi tiết tiêu biểu, đề tài, nhân vật và tính cách nhân vật trong truyện.
- Nhận biết và nhận xét được nét độc đáo của bài thơ bốn chữ và năm chữ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, biện pháp tu từ.
- Phát hiện được thông điệp mà văn bản/tác giả muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của văn bản.
- Phân tích được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua văn bản.
- Nêu được đề tài, chủ đề, nội dung chính của văn bản.
- Rút ra những bài học cho bản thân từ nội dung văn bản.
- Nêu được việc làm, hành động thể hiện bài học rút ra từ văn bản.
- Thể hiện thái độ đồng tình hoặc không đồng tình với vấn đề đặt ra trong văn bản
b. Tiếng Việt:
- Nhận biết được nghĩa của từ, từ láy, biện pháp tu từ so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ, nói giảm nói tránh và hiểu được tác dụng của việc sử dụng các biện pháp tu từ này.
- Nêu được tác dụng của các biện pháp tu từ đã học trong ngữ cảnh.
- Nhận biết thành phần được mở rộng bằng cụm từ.
[bookmark: _Hlk179298531]và giải thích hợp lí
II. Viết: 
[bookmark: _Hlk88693179]        Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ.
*Yêu cầu:
- Về hình thức: đúng đoạn văn (độ dài khoảng 2/3 trang giấy kiểm tra)
- Về nội dung:
+ Giới thiệu được bài thơ và tác giả. Nêu ấn tượng, cảm xúc chung về bài thơ
+ Diễn tả được cảm xúc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ
+ Khái quát được cảm xúc về bài thơ.
B. CẤU TRÚC ĐỀ
- 20% trắc nghiệm (số lượng câu hỏi TNKQ 8 câu)
- 80% tự luận   
C. BÀI TẬP THAM KHẢO
Bài 1: Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:
QUÀ CỦA BÀ

 Bà tôi bận lắm, cặm cụi công việc suốt ngày. Nhưng chả lần nào đi chợ mà bà không tạt vào thăm hai anh em tôi, cho chúng tôi khi thì tấm bánh đa, quả thị, khi thì củ sắn luộc hoặc mớ táo. Ăn quà của bà rất thích, nhưng ngồi vào lòng bà nghe bà kể chuyện còn thích hơn nhiều.
Gần đây, bà tôi không được khỏe như xưa nữa. Đã hai năm nay, bà bị đau chân. Bà không đi chợ được, cũng không đến chơi với các cháu được. Thế nhưng lần nào chúng tôi đến thăm bà, bà cũng vẫn có quà cho chúng tôi: khi thì mấy củ dong riềng, khi thì cây mía, quả na hoặc mấy khúc sắn dây, toàn những thứ tự tay bà trồng ra. Chiều qua, đi học về, tôi chạy đến thăm bà. Bà ngồi dậy, cười cười, rồi tay bà run run, bà mở cái tay nải của bà, đưa cho tôi một gói quà đặc biệt: ô mai sấu!
Bà ơi bà ! Ô mai sấu bà cho, cháu sẽ chia cho bố cháu, mẹ cháu và anh cháu… Cháu biết rồi, bà ơi… Cứ sáng sớm, sau mỗi đêm mưa gió, bà lại lần ra sân, bà nhặt những quả sấu rụng ở quanh gốc cây sấu bà trồng từ thời con gái. Rồi bà rửa, bà ngâm muối, bà phơi. Bà gói thành từng gói nhỏ, bà đợi các cháu đến, bà cho…
                                                                              (Theo Vũ Tú Nam)
Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên là gì?
Câu 2. Văn bản trên được kể theo ngôi thứ mấy?
Câu 3. Người kể chuyện trong văn bản trên là ai?
Câu 4. Gói quà đặc biệt bà đưa cho cháu là gì?
Câu 5. Nghĩa của từ “cặm cụi” trong câu “Bà tôi bận lắm, cặm cụi công việc suốt ngày” là gì?
Câu 6. Xác định các từ láy trong văn bản trên? 
Câu 7. Xác định thành phần được mở rộng bằng cụm từ trong câu sau“Cứ sáng sớm, sau mỗi đêm mưa gió, bà lại lần ra sân, bà nhặt những quả sấu rụng ở quanh gốc cây sấu bà trồng từ thời con gái.” 
Câu 8. Tác dụng của biện pháp tu từ điệp ngữ trong câu “Bà gói thành từng gói nhỏ, bà đợi các cháu đến, bà cho” là gì?
Câu 9. Qua câu chuyện trong văn bản trên, em thấy tình cảm người bà dành cho cháu như thế nào?
Câu 10. Câu chuyện “Quà của bà” gợi cho em suy nghĩ gì về bổn phận của mình đối với ông bà? (Trình bày dưới dạng đoạn văn 5 đến 7 câu)
Bài 2: Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
CÚC ÁO CỦA MẸ
                                                                             Nhất Băng (Trung Quốc)
Cậu còn nhớ sinh nhật 12 tuổi. Vừa sáng tinh mơ, đã nghe thấy mẹ nói: “Con trông đây là cái gì?”. Cậu mở to mắt, trước mặt là một chiếc áo mới, kiểu quân phục như cậu từng mơ ước, hai hàng cúc đồng, trên vai áo có ba vạch màu xanh, đó là mốt quần áo “thịnh hành” trong học sinh. Cậu bỗng mừng rơn, vội mặc áo quần. Cậu muốn đến lớp, ra oai với các bạn. Từ nhỏ đến lớn, cậu toàn mặc quần áo cũ của anh, vá chằng vá đụp nữa! Quả nhiên đúng như dự kiến, khi cậu bước vào lớp, ánh mắt của các bạn đều trố lên. Các bạn đều không ngờ được rằng, cậu bạn lúc nào cũng mặt mày lọ lem, đầu bù tóc rối bụi bặm cũng có lúc vẻ vang rạng rỡ như thế. 
Cậu hoàn thành tiết học đầu tiên một cách vui vẻ, hởi lòng hởi dạ. Trong giờ giải lao, các bạn đều vây quanh cậu. Có bạn bỗng hỏi: “Ô hay! Tại sao khuy áo của bạn không giống của chúng mình nhỉ?”
Lúc ấy, cậu mới nhìn kỹ cúc áo của mình, quả thật không giống cúc áo của người khác, hai dãy thẳng đứng. Còn cúc áo của cậu lại nghiêng lệch, hai dãy xếp thành hình chữ “vê” (V).
Các bạn bỗng đều cười òa lên. Thì ra, chỗ đính khuy trên chiếc áo trắng của cậu là một miếng vải cũ màu vàng. Cậu cũng hiểu ra, chắc là mảnh vải mẹ mua không đủ may áo, đành phải lót bên trong bằng mảnh vải khác, sợ người khác nhìn thấy cúc áo đành phải đính sang bên cạnh. Và cũng để người khác không nhìn thấy, mẹ đã khéo léo đính chéo hàng cúc kia, tự nhiên thành hình chữ “vê” (V).
Biết rõ sự thực, các bạn lại giễu cợt, khiến cho lửa giận bốc lên ngùn ngụt trong lòng cậu. Buổi trưa về đến nhà, cậu cắt nát vụn chiếc áo mới của mình. Mẹ cậu lao đến trước mặt con, giơ cao tay, nhưng cuối cùng không giáng xuống. Cậu liếc nhìn, thấy nước mắt mẹ chảy quanh trong khóe mắt, vội quay đầu chạy biến…(...) Từ hôm ấy trở đi, mẹ làm việc ít nghỉ tay. Cậu tận mắt thấy mẹ gầy sọp đi, thấy mẹ nằm bẹp rồi ra đi mãi mãi… Cậu rất muốn nói một câu: “Con xin lỗi mẹ”, mà không còn cơ hội nữa. Sau này, cậu cố gắng học tập, cậu có rất nhiều, rất nhiều tiền, rồi sửa sang phần mộ của mẹ nhiều lần.
Một hôm, cậu tham gia một cuộc trình diễn thời trang của nhà thiết kế bậc thầy. Có một người mẫu nam bước lên sàn diễn khiến mắt cậu bỗng căng lên, đầu óc kêu ong ong hỗn loạn. Bộ áo màu trắng với hai dãy khuy đồng hình chữ “vê” (V). Bên trong có phải là…? Cậu không làm chủ được mình, lao lên sàn diễn, lật ra xem tấm áo của người mẫu nam, lót bên trong tự nhiên cũng là một mảnh vải vàng! Cậu quỳ sụp trước mặt người mẫu nam, òa khóc thống khổ.
Sau khi nghe cậu kể hết câu chuyện, tất cả những người có mặt tại hội trường đều trầm ngâm suy nghĩ mãi. Cuối cùng, một nhà thiết kế bậc thầy nói: “Thực ra, tất cả những người mẹ đều là các nhà nghệ thuật!”.
            (Vũ Phong Tạo dịch, Tạp chí Văn học và Tuổi trẻ, số tháng 3/2011, tr.45-46)
Câu 1. Xác định thể loại của văn bản trên.
Câu 2. Văn bản trên được kể theo ngôi thứ mấy?
Câu 3. Trong câu văn sau “Buổi trưa về đến nhà, cậu cắt nát vụn chiếc áo mới của mình.” những thành phần câu nào được mở rộng?
Câu 4. Chủ đề của văn bản trên là gì? 
Câu 5. Xác định các từ láy có trong văn bản trên.
Câu 6. Tác dụng của phép tu từ nói giảm nói tránh trong câu văn “Cậu tận mắt thấy mẹ gầy sọp đi, thấy mẹ nằm bẹp rồi ra đi mãi mãi…” là gì? 
Câu 7. Nhân vật “cậu” có thái độ như thế nào khi được mẹ tặng chiếc áo mới?
Câu 8. Chi tiết nào trong truyện biểu hiện sự khéo léo và tình yêu thương của người mẹ?
Câu 9. Vì sao khi tham gia buổi trình diễn thời trang, nhân vật “cậu” lại “quỳ sụp” trước mặt người mẫu và “òa khóc thống khổ”?
Câu 10. Nêu bài học ý nghĩa nhất mà em rút ra từ câu chuyện. Em sẽ làm gì để thực hiện bài học đó? (Trình bày dưới dạng đoạn văn 5 đến 7 câu)
Bài 3: Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:
Tôi có một cái răng khểnh. Khi đến trường, tụi bạn bảo đó là cái răng bừa cào.
Mỗi lần tôi cười chúng cứ chỉ vào đó:
- Ha ha, bừa cào kìa! Mày cho tao mượn về chải chí đi!
Từ đó, tôi không đám cười nữa. Tôi rất đau khổ. Tôi ghét những đứa có hàm răng đều. Chúng còn chỉ vào mặt tôi nói: “Đó là vì mày không chịu đánh răng. Những người đánh răng, răng mòn đều”
Một hôm, bố tôi hỏi:
- Sao dạo này bố không thấy con cười?
Tôi nói:
- Tại sao con phải cười hả bố?
- Đơn giản thôi. Khi cười, khuôn mặt con sẽ rạng rỡ. Khuôn mặt đẹp nhất
là nụ cười.
- Nhưng khi con cười sẽ rất xấu xí.
- Tại sao vậy? Bố ngạc nhiên. Ai nói với con?
- Không ai cả, nhưng con biết nó rất xấu, xấu lắm bố ơi!
- Bố thấy nó đẹp. Bố nói nhỏ con nghe nhé! Nụ cười của con đẹp nhất!
- Nhưng làm sao đẹp được khi nó có cái răng khểnh?
- Ái chà! Bố bật cười. Thì ra là vậy. Bố thấy đẹp lắm! Nó làm nụ cười của con
khác với những đứa bạn. Đáng lí con phải tự hào vì nó. Mỗi đứa trẻ có một điều kì lạ riêng. Có người có một đôi mắt rất kì lạ. Có người có một cái mũi kì lạ. Có người lại là một ngón tay. Con hãy quan sát đi rồi con sẽ thấy. Con sẽ biết rất nhiều điều bí mật về những người xung quanh mình.
Tôi biết một điều bí mật về cô giáo: cô có cái mũi hồng hơn những người khác. Và tôi đã nói điều đó cho cô hay. Cô ngạc nhiên lắm.
- Thật không? Cô trợn mắt.
- Em nói thật! Mũi cô rất hồng. Em còn phát hiện một điều nữa, khi trợn mắt, mắt cô thật to. Những người có con mắt nhỏ không làm được như vậy đâu. Bố em nói đó là một điều bí mật. Cô đừng nói cho ai biết nhé. Khi cô nói điều bí mật ra, cô sẽ quên cái mũi cô ngay.
- Vậy à! Em có nhiều điều bí mật không?
- Dạ có. Nhưng em sẽ không kể cho cô nghe đâu. Em sợ em sẽ quên nó.
- Không sao đâu. Khi em kể điều bí mật cho một người biết giữ bí mật thì bí
mật vẫn còn. Khi gặp cô, em sẽ nhớ là có hai người cùng giữ chung một bí mật.
            (Nguyễn Ngọc Thuần, Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, NXB Trẻ, TP. Hồ Chí Minh, 2014, tr. 18 - 20)
Câu 1. Câu chuyện trong đoạn trích được kể bằng ngôi thứ mấy?
Câu 2. Phương thức biểu đạt chính trong đoạn trích là gì?
Câu 3. Tại sao nhân vật “tôi” rất đau khổ và không dám cười nữa?
Câu 4. Người bố đã giải thích cho nhân vật “tôi” như thế nào về nụ cười của mình và nhiều điều bí mật ở những người xung quanh mình?
Câu 5. Nhân vật “tôi” đã nói với cô giáo điều bí mật gì?
Câu 6. Hãy nêu cảm nhận của em về nhân vật người bố trong đoạn trích.
Câu 7.  Em hiểu nghĩa của từ “bí mật” trong đoạn trích trên là gì?
[bookmark: cau8][bookmark: cau9]Câu 8. Tìm các từ láy xuất hiện trong đoạn trích.
Câu 9. Thông điệp nào trong đoạn trích có ý nghĩa nhất với em? Vì sao?
Câu 10. Người bố nói với nhân vật tôi “Khi cười, khuôn mặt con sẽ rạng rỡ. Khuôn mặt đẹp nhất là nụ cười.” Em có đồng tình với điều đó không? Vì sao? (Trình bày thành đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu)
Bài 4: Đọc bài thơ sau và trả lời các câu hỏi:
	Khi đang là hạt
Cầm trong tay mình
Chưa gieo xuống đất
Hạt nằm lặng thinh.

Khi hạt nảy mầm
Nhú lên giọt sữa
Mầm đã thì thầm
Ghé tai nghe rõ.
	Mầm tròn nằm giữa
Vỏ hạt làm nôi
Nghe bàn tay vỗ
Nghe tiếng ru hời ...

Khi cây đã thành
Nở vài lá bé
Là nghe màu xanh
Bắt đầu bập bẹ.
	Rằng các bạn ơi
Cây chính là tôi
Nay mai sẽ lớn
Góp xanh đất trời.

(Lời của cây – Trần HữuThung)



Câu 1. Bài thơ trên viết theo thể thơ gì? 
	Câu 2. Chủ đề của bài thơ là gì?
Câu 3. Bài thơ chủ yếu gieo vần gì? Chỉ ra cách gieo vần đó trong bài thơ.
Câu 4. Hai câu thơ “Mầm đã thì thầm/Ghé tai nghe rõ” sử dụng biện pháp tu từ gì?
Câu 5. Tác dụng của việc ngắt nhịp lẻ trong câu “ Rằng/các bạn ơi” là gì?
Câu 6. Đọc bài thơ, ta như nghe được câu chuyện về cuộc đời của cây. Em hình dung câu chuyện đó như thế nào?
Câu 7. Hình ảnh cây hiện lên trong bài thơ với những đặc điểm gì?
Câu 8. Qua bài thơ trên, ta thấy thái độ, tình cảm của tác giả với cây như thế nào?
Câu 9. Quá trình sinh trưởng của cây được tác giả cảm nhận và miêu tả qua những hình ảnh, từ ngữ đặc sắc nào?
Câu 10. Theo em, thông điệp tác giả muốn gửi gắm qua bài thơ là gì? Em sẽ làm gì để hưởng ứng thông điệp đó? (Trình bày thành đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu)
Bài 5: Đọc bài thơ sau và trả lời các câu hỏi:

CÔ GIÁO EM
Sáng nào em đến lớp
Cũng thấy cô đến rồi
Đáp lời “Chào cô ạ!”
Cô mỉm cười thật tươi
Cô dạy em tập viết
Gió đưa thoảng hương nhài
Nắng ghé vào cửa lớp
Xem chúng em học bài
Những lời cô giáo giảng
Ấm trang vở thơm tho
Yêu thương em ngắm mãi
Những điểm mười cô cho.
                                  ( “Cô giáo lớp em” - Tác giả: Nguyễn Xuân Sanh)
Câu 1. Bài thơ được viết theo thể thơ nào?
Câu 2. Nhân vật trữ tình trong bài thơ là ai?
Câu 3. Hình ảnh cô giáo được miêu tả qua những từ ngữ nào?
Câu 4.Nghĩa của từ “ấm” trong câu thơ “Ấm trang vở thơm tho” được hiểu như thế nào?
Câu 5. Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong 2 câu thơ:
“ Nắng ghé vào cửa lớp
  Xem chúng em học bài”
Câu 6. Xét theo cấu tạo, từ “thơm tho”thuộc từ loại nào?
Câu 7. Vì sao cô giáo “mỉm cười thật tươi”?
Câu 8. Nội dung chính của bài thơ là gì? 
Câu 9. Em yêu thích nhất hình ảnh nào trong bài thơ? Vì sao? 
Câu 10. Bài thơ khơi dậy trong em tình cảm gì? ( Trình bày thành đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu)
Bài 6: Tóm tắt một văn bản truyện cổ tích hoặc truyền thuyết em đã đọc trong khoảng ½ trang giấy kiểm tra.
Bài 7:   Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc của em sau khi đọc một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ.
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